
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 55 3003 SSD độ III

1 2 46 1001 UBT 12cm

1 3 47 ĐT UBT (T) 10 cm

1 4 42 2012 UXTC 14tuần

2 5 52 5005 SSD độ III 

2 6 46 1001 UXTC 16 tuần/VMC Bóc NX

3 7 58 5005 UBT (P) 7cm

3 8 39 2002 NXTC 14 tuần

3 9 26 ĐT UBT(T) 12cm

5 10 56 5005 UBT (P) 15cm

5 11 48 5045 Teratoma BT

5 12 44 4023 UXTC 16 tuần

5 13 50 0000 UXTC + UBT (P)  6cm

18 14 76 7007 Sa MC/ VMC

18 15 51 2002 UBT (P) 14cm

18 16 38 2042 NXTC 14 tuần

6 17 0

16 18 0

16 19 0

1 1 83 6006 SSD độ III

BS UNG BƯỚU PHỤ KHOA

Q.TUẤN (S,3)  + TRÚC ANH (S,3)  + 
HIẾU.TT

NG.TRANG (C,3) + N.DIỄM (C,3) + 
TRÚC.TT

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + LINH.TT

B.HẢI + H.QUYÊN + NG TÚ

Q.HIẾU + X.TRANG2 + THƯƠNG.TT

Q.HIẾU + X.TRANG2 + THƯƠNG.TT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

MỸ Ý + B.MAI + BÙI PHƯỢNG

B.MAI + BÙI PHƯỢNG + TUẤN.TT

KIM CHI + TR BÍCH 2 + TRÂN.TT

KIM CHI + TR BÍCH 2 + TRÂN.TT

KIM CHI + TR BÍCH 2 + TRÂN.TT

B.HẢI + H.QUYÊN + NG TÚ

BS PHẨU THUẬT

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

THỐNG + YÊN + LINH.TT

M.TUẤN.BM + THIÊN TRANG + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + THIÊN TRANG + DUYÊN.NT

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ 

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Treo MC

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 20/09/2010 đến ngày 26/09/2010 (Tuần3)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

BN SẢN A

VŨ THỊ HÒA

LÊ THỊ DIỆU

THÁI BÁCH YẾN

VÕ THỊ NĂM

NGUYỄN THỊ LIÊN

LÊ THỊ LÀI

BN THAI TRỨNG

TRỊNH THỊ THIỆN

DƯƠNG THỊ GẤM

NGUYỄN THỊ THU

VÕ THỊ THU

HOÀNG THỊ NINH

LÊ THỊ SIN

HỌ VÀ TÊN

CHU THỊ HỒNG

ĐẶNG THỊ THU HỒNG

LÊ KIM YẾN

LÊ THỊ KIM TUYẾN

NGUYỄN THỊ KHÁNH

8932

SHC

8874

8807

8754

8916

8889

8881

8744

8762

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

8802

8808

8870

8885

PM

Ngày: 20/09/2010 

Ngày: 21/09/2010 

8751

8797

8838

8878



1 2 41 1001 CTC dài

1 3 47 3013 UXTC 14 tuần 

1 4 48 1011 UXTC 12 tuần 

2 5 75 4024 UNBT (P) type IV

2 6 43 4004 UXTC 12 tuần / VMC

3 7 50 2052 SSD độ III

3 8 39 1011 NXTC 14 tuần /VMC MLT

3 9 35 0000 UXTC 14 tuần

5 10 47 3003 UXTC 5 tháng/đoạn sản

5 11 39 1021 NXTC 18 tuần 

5 12 43 2001 UXTC 14 tuần

5 13 38 0000 NXTC 14 tuần 

18 14 42 2002 UXTC 16 tuần

18 15 48 2012 UXTC 12 tuần - UBT 2 bên 7cm

18 16 48 2002 UXTC 12 tuần 

6 17 48 1001 Sang thương vú (P) 

6 18 41 2002 Sang thương vú (P)

6 19 25 0020 Sang thương vú (T)

16 20 0

16 21 0

1 1 50 2002 SSD độ III - Đa NXTC nhỏ

1 2 54 3003 CTC dài - UBT P 6 cm

1 3 47 ĐT UXTC 14 tuần

1 4 43 2022 UXTC 14 tuần

2 5 50 4014 UNBT 24 cm có vách bên trong

DUYÊN + DŨ + ĐEM

DUYÊN + DŨ + ĐEM

PHÒNG KHÁM PK

PHÒNG KHÁM PK

T.HÒA + NHU + LINH.TT 

A DANH.PNT + H.TRUNG + PHƯƠNG.PNT

BS UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS UNG BƯỚU PHỤ KHOA

KLOAN2  (S,3)  + HẠNH3 (S,3) + HẬU 
GIANG.TT

THU NGUYỆT (C,3)+N.TRÂN (C,3)+HẬU 
GIANG.TT

B.HẢI + V HỘI + TUẤN.TT

B.HẢI + V HỘI + TUẤN.TT

V.HÒA + K.LIÊN + PHONG.TT

V.HÒA + K.LIÊN + PHONG.TT

A DANH.PNT + H.TRUNG + PHƯƠNG.PNT

A DANH.PNT + H.TRUNG + PHƯƠNG.PNT

BÍCH 1 + V.HÙNG + TRÚC.TT

C.H.TRUNG + THỤC TRANG + HIẾU.TT

C.H.TRUNG + THỤC TRANG + HIẾU.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + LINH.TT

BÍCH 1 + V.HÙNG + TRÚC.TT

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u vú (định vị siêu âm)

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ 

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD 

Cắt đoạn cổ TC

Cắt HTTC + 2pp

CAO THỊ TRIỆP

NGUYỄN THỊ HỌP

TRẦN THỊ HOAN

NGUYỄN THỊ PHỤNG

NGUYỄN THỊ GIEO

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

HỒ THỊ KIM CHUNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HỒNG

HÀ THỊ CÔNG

HỒNG KIM AN

NGUYỄN THỊ LAN TRIỀU

TRƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

BÙI THỊ SEN

LÊ THỊ NGỌC PHÚC

NGUYỄN THỊ DIỆU

CHÂU THỊ MƯỜI

HOÀNG THỊ LÂM

NGUYỄN THỊ MAI XUÂN

TĂNG CẨM HỒNG

VÕ THỊ THÙY VÂN

TRẦN THỊ XUÂN

VŨ THỊ PHÚC

TRẦN THỊ LANG

9004

8954

8826

8914

8785

8827

786

1153

1134

8862

8882

8822

9029

8809

8824

8835

8890

8833

8883

8886

9031

8947

8833

Thứ: TƯ 
Ngày: 22/09/2010 



2 6 47 3013 UXTC 14 tuần/VMC 

2 7 34 1001 NXTC 12 tuần

3 8 61 3033 SSD độ III

3 9 42 1011 UXTC 12 tuần/VMC bóc NX

5 10 45 2022 UXTC 16  tuần

5 11 37 0000 NXTC 16 tuần

5 12 55 5005 UXTC 14 tuần

5 13 46 ĐT UXTC 14 tuần

18 14 45 0000 UXTC 12 tuần

18 15 36 2002 NXTC 14tuần

18 16 34 2002 UBT (P) 11cm

16 17 0

16 18 0

1 1 70 9009 SSD độ III

1 2 54 1001 UXTC 14 tuần - rong huyết

1 3 50 2002 UXTC 14 tuần/VMC 

1 4 55 3003 UXTC 14 tuần

2 5 60 4004 UBT T 5cm + SSD độ III

2 6 48 2022 UBT T 7cm, dính/VMC 

3 7 45 1011 CTC dài

3 8 34 ĐT Đa UXTC 16 tuần + UBT (P)

5 9 42 2012 UXTC 14 tuần

5 10 34 0000 UXTC 16 tuần

18 11 48 3013 UXTC 16 tuần đau

18 12 42 ĐT UXTC 14 tuần

18 13 28 ĐT UXTC 16 tuần LỢI + KHOA BM + VY.NT

THÁI HÀ + PHAN NGA + LINH.TT

PHAN NGA + LINH.TT + PHƯƠNG.TT

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG + ÁI KHANH 

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG + ÁI KHANH

LỢI + KHOA BM + VY.NT

LỢI + KHOA BM + VY.NT 

NHÀN + C.H.TRUNG + MỸ GÁI

C.H.TRUNG + MỸ GÁI + HIẾU.TT

THU NGUYỆT + HOÀI THƯ + G.ĐỨC

THU NGUYỆT + HOÀI THƯ + G.ĐỨC

MỸ NHI + DIỄM TUYẾT + Đ.TRỌNG

MỸ NHI + DIỄM TUYẾT + Đ.TRỌNG 

H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + PHONG.TT

KLOAN2 + VÕ + TRÚC.TT

KLOAN2 + VÕ + TRÚC.TT

KLOAN2 + VÕ + TRÚC.TT

V.THÀNH(S,3)  + ĐOAN (S,3)  + ANH.TT

B.MAI (C,3)  + NG LONG (C,3)  + ANH.TT

T.HÒA + NHU + LINH.TT

BÁ + CH.THUẬN + THU HÀ 2

THU HÀ 2 + TRÂN.TT + PHƯƠNG.TT

TH.LANBM + MỸ.NT + THƯƠNG.TT

TH.LANBM + MỸ.NT + THƯƠNG.TT

H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + PHONG.TT

T.HÒA + NHU + LINH.TT

Bóc NX, KTSD

Cắt đoạn CTC, SHA

Bóc NX và UBT (P), KTSD nếu KĐ cắt TC 
chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp + sửa thành trước và 
thành sau 

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc UBT +KTSD

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD 

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC (+ 2pp tùy tình trạng XT)

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

QUÁCH NGUYỆT KIỀU

VÕ THỊ SỐP

DƯƠNG THU HƯƠNG

LÊ THỊ KHỞI

TRÌNH THỊ THANH VÂN

PHAN ĐÀO THANH HƯƠNG

ĐẶNG THỊ THANH BÌNH

NGUYỄN THỤY SỸ

LÊ THỊ NHIỀU

VÕ THỊ SEN

LÊ THỊ LÀNG

NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG

NGUYỄN ÁNH TUYẾT

NGUYỄN THỊ HẰNG

PHẠM THỊ LÃNH

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ KHUYÊN

PHẠM THỊ LIÊN

BÙI LÊ OANH

HUỲNH THỊ HÀ

ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO

NGUYỄN THỊ DƯƠNG

TRẦN THỊ THU VÂN

NGUYỄN THỊ NHẠN

PHAN THỊ THƯƠNG

9062

9023

8952

8974

8907

9065

8994

9063

8941

8945

8926

8938

8962

8784

8832

8880

8908

9030

9019

8857

8887

8884

8913

8909

Thứ: NĂM 
Ngày: 23/09/2010 



6 14 29 2022 Sang thương vú P nhóm III

6 15 20 0010 Sang thương 2 vú nhóm III

16 16 0

16 17 0

1 1 70 8006 SSD độ III

1 2 50 3003 LNMTC 2 BT, P 8cm, T 6cm

1 3 53 2002 UXTC 16tuần

1 4 53 7007 UXTC 12 tuần/XH giảm tiểu cầu hiện ổn

2 5 52 2002 UXTC 14 tuần

2 6 49 5005 UBT P 13cm

3 7 38 1011 NXTC 18 tuần

3 8 37 2012 UXTC 12 tuần/cường kinh

5 9 40 3003 UXTC 14 tuần/TD vòng trong tiểu khung

5 10 39 0000 NXTC 13 cm

5 11 41 4004 UXTC 16 tuần

5 12 34 1011 UXTC 14 tuần

18 13 78 11008 U hạ vị 21cm

18 14 50 ĐT UXTC 14 tuần/VMC UBT

18 15 30 3003 U BT 2 bên P 8cm, T 17cm

16 16 0

16 17 0

HỒNG CẨM + VY.NT + PHƯƠNG.TT

HỒNG CẨM + VY.NT + PHƯƠNG.TT

KIM CHI (S,3)+ HIỀN.CĐT(S,3) + HẬU 
GIANG.TT

TR.THẢO (C,3)+ K.XUYẾN (C,3)+ HẬU 
GIANG.TT

VŨ HẢI + TÚ NGÂN + THƯƠNG.TT 

Q.TUẤN + MAI THẢO + TRÚC.TT

Q.TUẤN + MAI THẢO + TRÚC.TT

TR.HẠNH + TRÍ 2 + TRÂN.TT

TR.HẠNH + TRÍ 2 + TRÂN.TT

HỒNG CẨM + VY.NT + PHƯƠNG.TT

H.TUẤN + TRINH + ANH.TT

NAM ANH + KIỀU LOAN + M.PHƯƠNG2

NAM ANH + KIỀU LOAN + M.PHƯƠNG2

H.THẮM + TÔ NGUYỆT + LINH.TT

H.THẮM + TÔ NGUYỆT + LINH.TT

VŨ HẢI + TÚ NGÂN + THƯƠNG.TT

BS UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA KB + A.THƯ4 (S,3) + TUẤN.TT

BS KHOA KB + K.LIÊN (C,3) + THƯƠNG.TT

THU THỦY + H.TUẤN + TRINH

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Mổ lấy thai

Ngày 16 tháng 9 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2pp, KT tìm vòng

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc u vú

Bóc u vú P và T

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

NGUYỄN TUYẾT MAI

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

PHẠM THỊ LẠI GẤM

TRẦN THỊ KIM HÀ

CHÂU THỊ NƯƠNG

LÊ THỊ ƯNG

ĐOÀN THỊ KIM YẾN

NGUYỄN THỊ LÝ

BÙI THỊ TƯ

NGUYỄN THỊ DỒI

ĐÀO THỊ THÀNH

HOÀNG THỊ HUYỀN

VÕ THỊ THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

LÊ HOÀNG OANH

BN SẢN A

CAO THỊ MAI

VÕ THỊ LIÊM

9037

8983

8985

8923

9018

8981

9039

8720B

8984

8999

8630

8966

9003

8995

641

803

9013

Thứ: SÁU 
Ngày: 24/09/2010 


